
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

07h30-11h30 28/11/2020 12/12/2020 401

13h00-17h00 28/11/2020 12/12/2020 405

07h30-11h30 19/12/2020 09/01/2021 401

13h00-17h00 19/12/2020 09/01/2021 405

07h30-11h30 16/01/2021 30/01/2021 401

13h00-17h00 16/01/2021 30/01/2021 405

Mã 

lớp

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

07h30-11h30 28/11/2020 12/12/2020 401

13h00-17h00 28/11/2020 12/12/2020 405

07h30-11h30 19/12/2020 09/01/2021 401

13h00-17h00 19/12/2020 09/01/2021 405

07h30-11h30 16/01/2021 30/01/2021 401

13h00-17h00 16/01/2021 30/01/2021 405

2 Văn 11 7 Nguyễn Phúc Thiện
15h30

09/01/2021
0.5

3 Văn 12 7 Nguyễn Phúc Thiện
15h30

30/01/2021
0.5

3 Văn 12 7 Nguyễn Phúc Thiện
15h30

30/01/2021
0.5

1 Văn 10 7 Nguyễn Phúc Thiện
15h30

12/12/2020
0.5

Nguyễn Phúc Thiện
15h30

12/12/2020
0.5

2 Văn 11 7 Nguyễn Phúc Thiện
15h30

09/01/2021
0.5

Điện thoại Đào tạo: CS Củ chi: (028) 37 923 600     CS Gò vấp: (028) 3984 0821

Điện thoại Đào tạo: CS Củ chi: (028) 37 923 600     CS Gò vấp: (028) 3984 0821

Thời gian học

Văn 101 7

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

TRUNG CẤP KHÓA 11 - ĐIỀU DƯỠNG - 02DD11C1 (25)

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA PHỔ THÔNG

TRUNG CẤP KHÓA 11 - Y SĨ - 02YS11C1 (7)

TT Môn học

Số buổi 

được 

Phòng 

học
Giảng viên

Ghi chú
Phòng 

học

Thứ
Thời gian học

Giảng viên Ngày thiThứ

Số buổi 

được 

vắng

TT Môn học Ngày thi Ghi chú



Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Mã 

lớp

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

07h30-11h30 28/11/2020 12/12/2020 401

13h00-17h00 28/11/2020 12/12/2020 405

07h30-11h30 19/12/2020 09/01/2021 401

13h00-17h00 19/12/2020 09/01/2021 405

07h30-11h30 16/01/2021 30/01/2021 401

13h00-17h00 16/01/2021 30/01/2021 405

Mã 

lớp

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

07h30-11h30 28/11/2020 12/12/2020 401

13h00-17h00 28/11/2020 12/12/2020 405

07h30-11h30 19/12/2020 09/01/2021 401

13h00-17h00 19/12/2020 09/01/2021 405

07h30-11h30 16/01/2021 30/01/2021 401

13h00-17h00 16/01/2021 30/01/2021 405

Nguyễn Phúc Thiện
15h30

30/01/2021
0.5

3 Văn 12 7 Nguyễn Phúc Thiện
15h30

30/01/2021
0.5

1 Văn 10 7 Nguyễn Phúc Thiện
15h30

12/12/2020
0.5

1 Văn 10 7 Nguyễn Phúc Thiện
15h30

12/12/2020
0.5

2 Văn 11 7 Nguyễn Phúc Thiện
15h30

09/01/2021
0.5

TT Ngày thi
Số buổi 

được 
Giảng viên

TRUNG CẤP KHÓA 11 - DƯỢC SĨ - 02DS11C1 (20)

Phòng 

học
Ghi chúThứ

Thời gian học
Môn học

Thời gian học
ThứMôn họcTT

Số buổi 

được 
Ghi chúGiảng viên Ngày thi

TRUNG CẤP KHÓA 11 - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP- 02KT11C1 (7)

Điện thoại Đào tạo: CS Củ chi: (028) 37 923 600     CS Gò vấp: (028) 3984 0821

Điện thoại Đào tạo: CS Củ chi: (028) 37 923 600     CS Gò vấp: (028) 3984 0821

Phòng 

học

2 Văn 11 7 Nguyễn Phúc Thiện
15h30

09/01/2021
0.5

3 Văn 12 7



Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Mã 

lớp

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

07h30-11h30 29/11/2020 13/12/2020 401

13h00-17h00 29/11/2020 13/12/2020 405

07h30-11h30 20/12/2020 10/01/2021 401

13h00-17h00 20/12/2020 10/01/2021 405

07h30-11h30 17/01/2021 31/01/2021 401

13h00-17h00 17/01/2021 31/01/2021 405

Mã 

lớp

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

07h30-11h30 29/11/2020 13/12/2020 401

13h00-17h00 29/11/2020 13/12/2020 405

07h30-11h30 20/12/2020 10/01/2021 401

13h00-17h00 20/12/2020 10/01/2021 405

07h30-11h30 17/01/2021 31/01/2021 401

13h00-17h00 17/01/2021 31/01/2021 405

3 Văn 12 CN Nguyễn Phúc Thiện
15h30

31/01/2021
0.5

1 Văn 10 CN Nguyễn Phúc Thiện
15h30

13/12/2020
0.5

2 Văn 11 CN Nguyễn Phúc Thiện
15h30

10/01/2021
0.5

2 Văn 11 CN Nguyễn Phúc Thiện
15h30

10/01/2021
0.5

3 Văn 12 CN Nguyễn Phúc Thiện
15h30

31/01/2021
0.5

1 Văn 10 CN Nguyễn Phúc Thiện
15h30

13/12/2020
0.5

Môn học

Phòng 

học
TT Ghi chú

TT

TRUNG CẤP KHÓA 11 - NGÀNH 

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH   02TM11C1

Ghi chú
Số buổi 

tối đa 

TRUNG CẤP KHÓA 11 - MARKETING - 02MK11C1 (12)

Ngày thi

Thứ

Thứ

Điện thoại Đào tạo: CS Củ chi: (028) 37 923 600     CS Gò vấp: (028) 3984 0821

Thời gian học

Thời gian học
Môn học Ngày thiGiảng viên

Phòng 

học

Số buổi 

được 

Giảng viên

Điện thoại Đào tạo: CS Củ chi: (028) 37 923 600     CS Gò vấp: (028) 3984 0821



Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Mã 

lớp

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

07h30-11h30 29/11/2020 13/12/2020 401

13h00-17h00 29/11/2020 13/12/2020 405

07h30-11h30 20/12/2020 10/01/2021 401

13h00-17h00 20/12/2020 10/01/2021 405

07h30-11h30 17/01/2021 31/01/2021 401

13h00-17h00 17/01/2021 31/01/2021 405

2 Văn 11 CN Nguyễn Phúc Thiện
15h30

10/01/2021
0.5

3 Văn 12 CN Nguyễn Phúc Thiện
15h30

31/01/2021
0.5

1 Văn 10 CN Nguyễn Phúc Thiện
15h30

13/12/2020
0.5

Điện thoại Đào tạo: CS Củ chi: (028) 37 923 600     CS Gò vấp: (028) 3984 0821

TRUNG CẤP KHÓA 11 - NGÀNH 

THIẾT KẾ & QUẢN LÝ WEBSITE   02TW11A1,C1

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học
Giảng viên Ngày thi Ghi chú

Số buổi 

tối đa 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 


